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Tp.HCM, Ngày 14 tháng 11 năm 2018 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ 

 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 

Kỳ thi ngày : 18/11/2018 

Thời gian: 8h00 đến 10h30, Phòng máy A2.4 

  

STT Họ Và Tên Ngày sinh Nơi sinh 
Ghi chú  

(Thiếu 2 hình 3x4 & 

CMND) 

1 Nguyễn Thị Thúy An 26/12/1989 Huế   

2 Lê Thanh Hải 16/08/1985 Hà Nam cmnd 

3 Trần Xuân Hải 21/11/1981 Quảng Bình   

4 Phạm Gia Hậu 24/01/1984 Bình Định hinh & cmnd 

5 Nguyễn Hoàng 27/02/1970 Bình Định   

6 Nguyễn Văn Huân 03/02/1983 Bình Định hinh & cmnd 

7 Hồ Duy Khánh 30/11/1982 Quảng Bình hinh & cmnd 

8 Lương Thị Phong Lan 10/12/1967 Gia Lâm   

9 Phạm Thị Thu Lan 13/09/1998 Lâm Đồng   

10 Ngô Thị Bích Liên 06/05/1972 Bình Định   

11 Nguyễn Thị Thúy Liễu 20/12/1982 TPHCM   

12 Nguyễn Thị Hoàng Linh 22/11/1989 Khánh Hòa phiếu dự thị-phí 

13 Phan Thị Loan 09/08/1999 Đắk Lắk   

14 Nguyễn Thị Loan 11/05/1999 Bình Phước   

15 Trần Thị Kim Loan 17/03/1970 Sài Gòn cmnd 

16 Hoàng Thị Thu Loan 06/07/1957 Sài Gòn  hinh & cmnd 

17 Lê Thị Lộc 03/03/1983 Bình Định  cmnd 

18 Huyền Huyền Tôn Nữ Quỳnh Mai 26/05/1974 Ninh Thuận   

19 Lê Kim Ngân 05/04/1983 TPHCM hinh & cmnd 

20 Phạm Bá Nha 02/11/1983 Bình Định   

21 Võ Thị Yến Nhi 24/03/1994 Bến Tre   

22 Lục Thị Kim Phụng 26/02/1998 Bình Thuận   

23 Chu Minh Phương 01/06/1954 Hà Nội hinh,cmnd 

24 Nguyễn Kim Phượng 08/05/1974 TPHCM   

25 Phạm Thị Lạc Sinh 06/03/1983 Bình Thuận hinh & cmnd 

26 Đặng Ngọc Thắm 26/06/1983 TPHCM   

27 Đinh Công Thành 03/11/1980 Cần Thơ   

28 Phạm Huỳnh Như Mỹ Thịnh 12/12/1997 Ninh Thuận   

29 Đỗ Thị Thu 15/05/1981 Ninh Bình   

30 Nguyễn Văn Toàn 19/08/1996 Tiền Giang   



31 Nguyễn Thụy Minh Trang 17/06/1984 TPHCM   

32 Hồ Mậu Tùng 24/10/1985 Nghệ An cmnd 

33 Phan Ánh Tuyết 21/10/1998 Bình Thuận   

      
 

Học viên dự thi:  33 

 
 

  
Ghi chú : 
- Học viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút 

- Học viên bổ sung 2 hình 3x4 và CMND (học viên còn thiếu theo ghi chú) trước ngày thi để gởi qua  

   Trung tâm Trường Đại Học CNTT làm phiếu dự thi. 

 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HIAST 
BỘ PHẬN TIN HỌC 

 

  

 

 

 

  

 
       Th.S Chu Minh Phƣơng 

 
                      KS. Đinh Bá Khai  

 

 


